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1 150728 Đinh Minh Đạt 10/06/1997 Bến Tre DH15LKT01 Luật kinh tế 8.40 Giỏi Cử nhân

2 151812 Nguyễn Thúy Duy 29/06/1997 Kiên Giang DH15LKT01 Luật kinh tế 7.67 Khá Cử nhân

3 150896 Bùi Hồng Nha 19/07/1997 Cà Mau DH15LKT01 Luật kinh tế 7.73 Khá Cử nhân

4 150586 Trần Thị Kiều Nhi 04/03/1997 Cần Thơ DH15LKT01 Luật kinh tế 8.19 Giỏi Cử nhân

5 151822 Võ Hửu Phước 20/03/1996 Kiên Giang DH15LKT01 Luật kinh tế 7.42 Khá Cử nhân

6 151088 Nguyễn Ngọc Phú Quốc 23/03/1997 An Giang DH15LKT01 Luật kinh tế 8.50 Giỏi Cử nhân

7 151823 Trương Thị Minh Thu 03/10/1996 Hưng Yên DH15LKT01 Luật kinh tế 8.59 Giỏi Cử nhân

8 151058 Trần Quyền Trân 19/11/1997 Cà Mau DH15LKT01 Luật kinh tế 7.71 Khá Cử nhân

9 151678 Lê Kim Trúc 19/05/1996 Bạc Liêu DH15LKT01 Luật kinh tế 7.26 Khá Cử nhân

10 151638 Nguyễn Lê Ánh Tuyết 01/01/1997 Đồng Tháp DH15LKT01 Luật kinh tế 8.04 Giỏi Cử nhân

11 150791 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 27/08/1997 Cần Thơ DH15LKT01 Luật kinh tế 8.08 Giỏi Cử nhân

12 151611 Võ Mỹ Xuân 25/10/1997 Kiên Giang DH15LKT01 Luật kinh tế 7.67 Khá Cử nhân

13 151491 Nguyễn Thị Ngọc Chăm 12/06/1997 Cần Thơ DH15LKT02 Luật kinh tế 8.06 Giỏi Cử nhân

14 151427 Hồ Văn Nhân 05/09/1997 Bến Tre DH15LKT02 Luật kinh tế 8.23 Giỏi Cử nhân

15 151112 Phạm Kiều Oanh 06/11/1997 An Giang DH15LKT02 Luật kinh tế 7.54 Khá Cử nhân

16 155372 Nguyễn Thanh Thịnh 31/07/1997 Cần Thơ DH15LKT02 Luật kinh tế 7.71 Khá Cử nhân

17 155114 Võ Đoàn Phúc Thịnh 10/09/1993 Cà Mau DH15LKT02 Luật kinh tế 7.79 Khá Cử nhân

18 151241 Lư Ngọc Thảo Vy 30/06/1997 Tiền Giang DH15LKT02 Luật kinh tế 7.41 Khá Cử nhân

19 150543 Lâm Tuấn Anh 26/09/1996 An Giang DH15LKT03 Luật kinh tế 7.73 Khá Cử nhân
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20 150651 Nguyễn Thế Anh 22/12/1997 Hậu Giang DH15LKT03 Luật kinh tế 6.93 TB Khá Cử nhân

21 151089 Trần Phương Anh 06/09/1997 Cần Thơ DH15LKT03 Luật kinh tế 7.55 Khá Cử nhân

22 150831 Phạm Thị Ngọc Ánh 30/11/1997 Tiền Giang DH15LKT03 Luật kinh tế 8.57 Giỏi Cử nhân

23 150669 Nguyễn Sỹ Bằng 10/07/1996 An Giang DH15LKT03 Luật kinh tế 8.55 Giỏi Cử nhân

24 151161 Huỳnh Thị Kim Chi 01/01/1996 Bến Tre DH15LKT03 Luật kinh tế 7.07 Khá Cử nhân

25 151607 Đặng Thu Đan 28/10/1997 Cần Thơ DH15LKT03 Luật kinh tế 7.93 Khá Cử nhân

26 150723 Lê Hải Đăng 15/06/1997 Cà Mau DH15LKT03 Luật kinh tế 7.42 Khá Cử nhân

27 150668 Nguyễn Trung Đúng 11/12/1997 Long An DH15LKT03 Luật kinh tế 8.12 Giỏi Cử nhân

28 151048 Huỳnh Nhật Duy 25/02/1997 Cà Mau DH15LKT03 Luật kinh tế 7.81 Khá Cử nhân

29 151223 Mai Đào An Duy 23/05/1997 Sóc Trăng DH15LKT03 Luật kinh tế 7.20 Khá Cử nhân

30 150739 Nguyễn Thu Duyên 24/09/1997 Đồng Tháp DH15LKT03 Luật kinh tế 8.19 Giỏi Cử nhân

31 151704 Danh Trường Giang 10/06/1997 Cần Thơ DH15LKT03 Luật kinh tế 7.52 Khá Cử nhân

32 150784 Bùi Thúy Hằng 23/06/1995 Cà Mau DH15LKT03 Luật kinh tế 7.36 Khá Cử nhân

33 151476 Nguyễn Thị Trúc Linh 15/05/1996 Cần Thơ DH15LKT03 Luật kinh tế 7.04 Khá Cử nhân

34 151600 Lâm Yến Ngọc 30/06/1997 Cà Mau DH15LKT03 Luật kinh tế 7.81 Khá Cử nhân

35 151582 Cao Thị Ngọc Nhi 10/04/1997 Bến Tre DH15LKT03 Luật kinh tế 7.59 Khá Cử nhân

36 150843 Trần Thị Yến Nhi 19/05/1997 Kiên Giang DH15LKT03 Luật kinh tế 7.98 Khá Cử nhân

37 150621 Lê Thị Huỳnh Như 20/09/1997 Cần Thơ DH15LKT03 Luật kinh tế 7.03 Khá Cử nhân

38 150571 Quách Hoàng Phúc 19/10/1995 Sóc Trăng DH15LKT03 Luật kinh tế 7.52 Khá Cử nhân

39 150774 Nguyễn Thị Hồng Thắm 25/01/1997 Đồng Tháp DH15LKT03 Luật kinh tế 9.00 Xuất sắc Cử nhân

40 150893 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 15/03/1997 Đồng Tháp DH15LKT03 Luật kinh tế 8.45 Giỏi Cử nhân

41 151416 Trần Văn Tính 08/02/1996 Bến Tre DH15LKT03 Luật kinh tế 7.42 Khá Cử nhân
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42 151078 Dương Thị Mộng Trầm 02/05/1996 Trà Vinh DH15LKT03 Luật kinh tế 6.90 TB Khá Cử nhân

43 150926 Võ Thùy Trang 21/03/1996 Cà Mau DH15LKT03 Luật kinh tế 7.44 Khá Cử nhân

44 151735 Nguyễn Hoàng Tuấn 13/12/1994 Tiền Giang DH15LKT03 Luật kinh tế 8.12 Giỏi Cử nhân

45 151653 Nguyễn Ngọc Bích 12/09/1997 Cà Mau DH15LKT04 Luật kinh tế 7.15 Khá Cử nhân

46 151387 Nguyễn Thị Kim Chung 19/09/1996 Long An DH15LKT04 Luật kinh tế 7.82 Khá Cử nhân

47 151717 Trần Nguyễn Hải Đăng 05/10/1997 Tiền Giang DH15LKT04 Luật kinh tế 7.90 Khá Cử nhân

48 150944 Đỗ Thị Dự 03/12/1994 Cà Mau DH15LKT04 Luật kinh tế 7.11 Khá Cử nhân

49 151566 Lê Nguyễn Duy Khánh 02/02/1997 Vĩnh Long DH15LKT04 Luật kinh tế 7.33 Khá Cử nhân

50 151618 Nguyễn Ánh Kiều 08/08/1997 Cà Mau DH15LKT04 Luật kinh tế 7.91 Khá Cử nhân

51 151542 Quách Thanh Kiều 21/06/1997 Sóc Trăng DH15LKT04 Luật kinh tế 7.83 Khá Cử nhân

52 151212 Nguyễn Thanh Lịch 09/02/1997 Sóc Trăng DH15LKT04 Luật kinh tế 7.46 Khá Cử nhân

53 150614 Phạm Thị Kim Linh 24/08/1997 Đồng Tháp DH15LKT04 Luật kinh tế 7.75 Khá Cử nhân

54 151665 Điều Diễm My 02/03/1996 Vĩnh Long DH15LKT04 Luật kinh tế 7.28 Khá Cử nhân

55 151195 Cao Thanh Ngân 04/05/1997 Đồng Tháp DH15LKT04 Luật kinh tế 7.63 Khá Cử nhân

56 150916 Nguyễn Thị Kim Ngân 08/10/1997 An Giang DH15LKT04 Luật kinh tế 7.95 Khá Cử nhân

57 151070 Huỳnh Thị Mỹ Nhung 21/01/1997 Kiên Giang DH15LKT04 Luật kinh tế 8.14 Giỏi Cử nhân

58 151477 Ngô Võ Hoài Phong 25/10/1997 Tiền Giang DH15LKT04 Luật kinh tế 7.44 Khá Cử nhân

59 151509 Trần Chí Tâm 12/09/1992 Bến Tre DH15LKT04 Luật kinh tế 8.74 Giỏi Cử nhân

60 151429 Lê Huỳnh Phương Thảo 07/03/1997 Bến Tre DH15LKT04 Luật kinh tế 8.89 Giỏi Cử nhân

61 151100 Lê Văn Thoàng 31/07/1997 Đồng Tháp DH15LKT04 Luật kinh tế 8.60 Giỏi Cử nhân

62 151639 Lê Thị Phương Trang 25/11/1997 Đồng Tháp DH15LKT04 Luật kinh tế 8.37 Giỏi Cử nhân

63 150941 Lê Thị Thùy Trang 29/10/1997 Bến Tre DH15LKT04 Luật kinh tế 8.31 Giỏi Cử nhân
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64 150833 Nguyễn Như Ý 16/05/1996 Cà Mau DH15LKT04 Luật kinh tế 8.54 Giỏi Cử nhân
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